
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH  VIỆN PHỤ  SẢN-NHI  ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-BVPSNĐN-HĐTL 

      
    Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản  

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 

01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15; 

Căn cứ Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu giá tài 

sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

37/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Kết quả thẩm định giá tài sản tại Chứng thư thẩm định giá số 

434/2026/168, ngày 15/7/2026 của Công ty TNHH Thẩm định giá Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-BVPSNĐN ngày 30/7/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục  thanh lý tài sản 

vật tư tháo dỡ, thu hồi thuộc quản lý của phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện 

Phụ sản-Nhi Đà Nẵng (Đợt 1 - năm 2026); 

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản với các nội dung như sau: 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: 

Tên đơn vị: Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. 

Địa chỉ: Số 402 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng. 

2. Thông tin về tài sản đấu giá: 

Tài sản thanh lý là danh mục các vật tư tháo dỡ, thu hồi đều được vào sử 

dụng đã lâu, bị suy suyển, hư hỏng nhiều, trong quá trình tháo dỡ, thu hồi, vận 

chuyển xuống kho thanh lý tài sản, vật tư thu hồi nhiều tài sản bị bóp méo, mục 

nát, không thể sử dụng hay sửa chữa được. 

(Kèm theo Danh mục đề nghị thanh lý tài sản vật tư tháo dỡ, thu hồi thuộc 

quản lý của phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng Đợt 

1- Năm 2026) 
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Giá khởi điểm: 428.201.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tám triệu, hai trăm 

lẻ một nghìn đồng chẵn). Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT. 

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá: 

Tổ chức đấu giá phải đảm bảo các tiêu chí được quy định tại Điều 33 và 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31 tháng 12 

năm 2024 như sau: 

1. Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư 

pháp công bố. 

2. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho 

việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá. 

3. Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

4. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành 

nghề đấu giá tài sản. 

5. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu 

giá quyết định. 

Tiêu chí lựa chọn cụ thể: 

TT NỘI DUNG MỨC TỐI ĐA 

I 
Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu 

giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố  

1. 
Có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài 

sản do Bộ Tư pháp công bố 
Đủ điều kiện 

2. 
Không có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu 

giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố 

Không đủ điều 

kiện 

II 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho 

việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá 
19,0 

1. Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá 10,0 

1.1 
Có địa chỉ trụ sở ổn định, rõ ràng (số điện thoại, địa chỉ 

thư điện tử...), trụ sở có đủ diện tích làm việc 
5,0 

1.2 
Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công 

khai, thuận tiện 
5,0 

2. Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 5,0 

2.1 

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại 

trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khi bán, tiếp 

nhận hồ sơ tham gia đấu giá (có thể được trích xuất, 

lưu theo hồ sơ đấu giá) 

2,0 
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2.2 

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại 

nơi tổ chức phiên đấu giá (được trích xuất, lưu theo hồ 

sơ đấu giá) 

3,0 

3. 

Có trang thông tin điện tử của tổ chức hành nghề đấu 

giá tài sản đang hoạt động ổn định, được cập nhật 

thường xuyên 

Đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì dùng 

Trang thông tin điện tử độc lập hoặc Trang thông tin 

thuộc Cổng Thông tin điện tử của Sở Tư pháp 

2,0 

4. 

Có Trang thông tin đấu giá trực tuyến được phê duyệt 

hoặc trong năm trước liền kề đã thực hiện ít nhất 01 

cuộc đấu giá bằng hình thức trực tuyến 

1,0 

5. Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 1,0 

Ill 
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh 

đầy đủ các nội dung trong phương án) 
16,0 

1. 

Phương án đấu giá đề xuất được hình thức đấu giá, 

bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả 

cao 

4,0 

1.1 Hình thức đấu giá khả thi, hiệu quả 2,0 

1.2 Bước giá, số vòng đấu giá khả thi, hiệu quả 2,0 

2. 

Phương án đấu giá đề xuất việc bán, tiếp nhận hồ sơ 

tham gia đấu giá công khai, khả thi, thuận tiện (địa 

điểm, phương thức bán, tiếp nhận hồ sơ) 

4,0 

3. 
Phương án đấu giá đề xuất được đối tượng và điều 

kiện tham gia đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá 
4,0 

3.1 Đối tượng theo đúng quy định của pháp luật 2,0 

3.2 
Điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với quy định pháp 

luật áp dụng đối với tài sản đấu giá 
2,0 

4. 

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp giám sát việc tổ 

chức đấu giá hiệu quả; chống thông đồng, dìm giá, 

bảo đảm an toàn, an ninh trật tự của phiên đấu giá 

4,0 

IV 
Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành 

nghề đấu giá tài sản 
57,0 

1. 

Tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền 

kề (bao gồm cả cuộc đấu giá thành và cuộc đấu giá 

không thành) 

15,0 

to
an

nd
2-

30
/0

7/
20

26
 1

5:
43

:0
2-

to
an

nd
2-

to
an

nd
2-

to
an

nd
2



Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

1.1 Dưới 20 cuộc đấu giá 12,0 

1.2 Từ 20 cuộc đấu giá đến dưới 40 cuộc đấu giá 13,0 

1.3 Từ 40 cuộc đấu giá đến dưới 70 cuộc đấu giá 14,0 

1.4 Từ 70 cuộc đấu giá trở lên 15,0 

2. 
Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 
7,0 

2.1 
Dưới 10 cuộc đấu giá thành (bao gồm cả trường hợp 

không có cuộc đấu giá thành nào) 
4,0 

2.2 
Từ 10 cuộc đấu giá thành đến dưới 30 cuộc đấu giá 

thành 
5,0 

2.3 
Từ 30 cuộc đấu giá thành đến dưới 50 cuộc đấu giá 

thành 
6,0 

2.4 Từ 50 cuộc đấu giá thành trở lên 7,0 

3. 

Tổng số cuộc đấu giá thành có chênh lệch giữa giá 

trúng so với giá khởi điểm trong năm trước liền 

kề (Người có tài sản không yêu cầu nộp hoặc cung 

cấp bản chính hoặc bản sao hợp đồng, quy chế cuộc 

đấu giá và các tài liệu có liên quan) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

7,0 

3.1 
Dưới 10 cuộc (bao gồm cả trường hợp không có chênh 

lệch) 
4,0 

3.2 Từ 10 cuộc đến dưới 30 cuộc 5,0 

3.3 Từ 30 cuộc đến dưới 50 cuộc 6,0 

3.4 Từ 50 cuộc trở lên 7,0 

4. 

Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề 

có mức chênh lệch từ 10% trở lên (Người có tài sản 

đấu giá không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp 

đồng) 

Người có tài sản chấm điểm theo cách thức dưới đây. 

Trường hợp kết quả điểm là số thập phân thì được làm 

tròn đến hàng phần trăm. Trường hợp số điểm của tổ 

chức hành nghề đấu giá tài sản dưới 1 điểm (bao gồm cả 

trường hợp 0 điểm) thì được tính là 1 điểm. 

3,0 

4.1 
Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (A) có tổng số cuộc 

đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh 
3,0 
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lệch từ 10% trở lên nhiều nhất (Y cuộc) thì được tối đa 

3 điểm 

4.2 

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (B) có tổng số cuộc 

đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh 

lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề (U cuộc) thì số 

điểm được tính theo công thức: 

Số điểm của B = (U x 3)/Y 

 

4.3 

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (C) có tổng số cuộc 

đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh 

lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề tiếp theo (V cuộc) 

thì số điểm được tính tương tự theo công thức nêu trên: 

Số điểm của C = (V x 3)/Y 

 

5. 

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản 

tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được 

cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản 

được thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có 

hiệu lực) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

7,0 

5.1 Có thời gian hoạt động dưới 05 năm 4,0 

5.2 Có thời gian hoạt động từ 05 năm đến dưới 10 năm 5,0 

5.3 Có thời gian hoạt động từ 10 năm đến dưới 15 năm 6,0 

5.4 Có thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên 7,0 

6. 

Số lượng đấu giá viên của tổ chức hành nghề đấu giá 

tài sản 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

4,0 

6.1 01 đấu giá viên 2,0 

6.2 Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên 3,0 

6.3 Từ 05 đấu giá viên trở lên 4,0 

7. 

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên là Giám đốc 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc của Công ty đấu giá hợp danh, Giám 

đốc doanh nghiệp tư nhân (Tính từ thời điểm được 

cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-

CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài 

sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư 

4,0 
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pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 

04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc 

Thẻ đấu giá viên theo Luật đấu giá tài sản hoặc thông 

tin về danh sách đấu giá viên trong Giấy đăng ký hoạt 

động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

7.1 Dưới 05 năm 2,0 

7.2 Từ 05 năm đến dưới 10 năm 3,0 

7.3 Từ 10 năm trở lên 4,0 

8. 
Kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 
5,0 

8.1 
Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 

năm trở lên 
3,0 

8.2 
Có từ 01 đến 03 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 

05 năm trở lên 
4,0 

8.3 
Có từ 4 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 

05 năm trở lên 
5,0 

9. 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp 

vào ngân sách Nhà nước đối với Trung tâm dịch vụ 

đấu giá tài sản trong năm trước liền kề, trừ thuế giá 

trị gia tăng (Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

trong báo cáo tài chính và số thuế thực nộp được cơ 

quan thuế xác nhận bằng chứng từ điện tử; đối với 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì có văn bản về 

việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

5,0 

9.1 Dưới 50 triệu đồng 3,0 

9.2 Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 4,0 

9.3 Từ 100 triệu đồng trở lên 5,0 

V 
Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người 

có tài sản đấu giá quyết định  
8,0 

1. 
Đã từng ký kết hợp đồng dịch vụ và tổ chức đấu giá 

thành tài sản của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng 
3,0 

2. Trụ sở chính của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tại 2,0 
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thành phố Đà Nẵng 

3. 
Có thành tích tốt trong hoạt động đấu giá tài sản đã 

được cơ quan có thẩm quyền tặng bằng khen 
3,0 

Tổng số điểm 100 

4. Hồ sơ gồm có: 

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá; 

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; 

- Phương án đấu giá tài sản; 

- Các tài liệu khác theo bảng tiêu chí đánh giá kèm theo. 

(Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, 

tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình). 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 10 ngày, tính từ thời điểm ngày ra 

thông báo. 

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng văn thư, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Địa 

chỉ: Số 402 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện (Hồ sơ gửi theo 

đường Bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17h00 ngày kết thúc thông 

báo. Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại trong trường hợp không được lựa chọn) 

 Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Bệnh viện Phụ 

sản-Nhi Đà Nẵng và Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản để 

các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký theo quy định. 

6. Thông báo kết quả: 

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ 

chức đấu giá được lựa chọn. Những tổ chức đấu giá không nhận được thông báo 

được hiểu là không được lựa chọn. Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng không hoàn 

lại hồ sơ với những tổ chức đấu giá không được lựa chọn. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Cổng TTĐTQG về đấu giá tài sản  

(Website: https://dgts.moj.gov.vn/); 

- Trang TTĐT của BVPSNĐN; 

- Ban Giám đốc (T/b); 

- Lưu: VT, HCQT. 

 

 

 

 

 

 
TS.BS Trần Đình Vinh 
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DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TÀI SẢN VẬT TƯ THÁO DỠ, THU HỒI THUỘC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG 

HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG (ĐỢT 1 – NĂM 2026) 
(Kèm theo Thông báo số:      /TB-BVPSNĐN-HĐTL ngày       /     /2026 của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) 

 

I. Tên dự án: Danh mục tài sản vật tư tháo dỡ, thu hồi thuộc quản lý của Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng (Đợt 1 – 

Năm 2026) đề nghị thanh lý. 

II.  Danh mục tài sản đề nghị xử lý:                                                                                                        

Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

1.    Hạng mục: Khung sắt hàng rào bảo vệ trước trục đường Lê Văn Hiến             

TT 

Danh mục tài sản 

(chi tiết theo từng 

loại tài sản) 

Kích thước (m) 

ĐVT 

Số 

lượng 

bàn 

giao 

Ghi chú           

  

Chiều 

dài 

trung 

bình 

Chiều 

rộng 

trung 

bình 

Chiều 

cao 

trung 

bình 

  

1 
Khung sắt hàng rào 

bảo vệ 
3,5   1,6 Khung 14 

Tình 

trạng: 

Đã rét rỉ 

50%. 

150.000 145.000 140.000 150.000 2.100.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

2. Hạng mục: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa nhôm tại tầng 11 – khối nhà A (11 tầng) 
     

  

TT 

Danh mục tài sản 

(chi tiết theo từng 

loại tài sản) 

Kích thước (m) 

ĐVT 

Số 

lượng 

bàn 

giao 

Ghi chú 
     

  

Chiều 

dài 

trung 

bình 

Chiều 

rộng 

trung 

bình 

Chiều 

cao 

trung 

bình 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

A Tầng 11 trục Nhi   
     

  

I. 

Khung cửa gỗ, cửa 

đi gỗ, cửa sổ gỗ, 

nẹp gỗ. 

            
     

  

1 Nẹp gỗ       Kg 137   2.000 1.500 1.000 2.000 274.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

2 
Khung cửa sổ gỗ 

(S1) 
  1,47 1,23 Khung 7 

Khung 

cửa gỗ 

còn 

nguyên,

chưa 

tháo rời 

20.000 19.000 18.000 20.000 140.000 

3 Cánh cửa sổ gỗ (s1)   0,67 1,1 Cánh 14   10.000 9.000 8.000 10.000 140.000 

4 Cửa đi gỗ vệ sinh   0,7 1,94 Cánh 5   20.000 19.000 18.000 20.000 100.000 

5 
Cửa gỗ thăm dò 

điện nước 
  0,5 0,9 Cánh 1   30.000 28.000 26.000 30.000 30.000 

6 
Cửa đi gỗ vệ sinh 

chung 
  0,9 1,92 Cánh 1   30.000 28.000 26.000 30.000 30.000 

7 
Cửa gỗ đi phòng 

bệnh (D5) 
            0 0 0 0 0 

8 D5 (lớn)   0,9 2,15 Cánh 14   20.000 19.000 18.000 20.000 280.000 

9 D5(nhỏ)   0,42 2,15 Cánh 7 

Trong 

đó có 01 

cánh 

mục nát 

10.000 9.000 8.000 10.000 70.000 

10 Cửa gỗ đi (D1)   0,9 2,15 Cánh 10   30.000 28.000 26.000 30.000 300.000 

11 Cửa gỗ đi (D3)   0,79 2,15 Cánh 2   30.000 28.000 26.000 30.000 60.000 

12 Thanh ngang D5 1,5 0,21 0,05 Thanh 14   40.000 38.000 36.000 40.000 560.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

13 Thanh ngang D1 1,1 0,21 0,05 Thanh 14   20.000 19.000 18.000 20.000 280.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

14 
Thanh đứng 

D5+D1 
2,2 0,21 0,05 Thanh 54   50.000 48.000 46.000 50.000 2.700.000 

15 Thanh ngang WC 1,12 0,13 0,05 Thanh 19   10.000 9.000 8.000 10.000 190.000 

16 Thanh đứng WC 2 0,13 0,05 Thanh 44   30.000 28.000 26.000 30.000 1.320.000 

II 
Cửa đi nhựa - 

kính  
            

     

1 Cửa đi nhựa (CV7)   0,82 2,1 Cánh 12   50.000 48.000 46.000 50.000 600.000 

2 Cửa sổ nhựa lùa   0,68 1,08 Cánh 4   20.000 19.000 18.000 20.000 80.000 

3 Cửa sổ nhựa lùa   0,78 1,08 Cánh 2   30.000 28.000 26.000 30.000 60.000 

4 Cửa sổ nhựa lùa   0,5 1,08 Cánh 4   20.000 19.000 18.000 20.000 80.000 

5 
Cửa sổ nhựa kính 

lùa 
  0,6 1,1 Cánh 9 

Trong 

đó: có 

01 cánh 

bể kính 

20.000 19.000 18.000 20.000 180.000 

6 
Cửa sổ nhựa kính 

lùa 
  0,67 1,1 Cánh 5   20.000 19.000 18.000 20.000 100.000 

7 
Cửa sổ nhựa kính 

lùa 
  0,46 1,1 Cánh 2   20.000 19.000 18.000 20.000 40.000 

8 
Cửa sổ nhựa lùa (có 

kính) 
  0,7 1,1 Cánh 4   20.000 19.000 18.000 20.000 80.000 

9 
Cửa sổ nhựa lùa (có 

kính) 
  0,65 1,4 Cánh 2   30.000 28.000 26.000 30.000 60.000 

10 
Cửa sổ nhựa lật 

phòng bệnh 
  0,7 1,04 Cánh 7   20.000 19.000 18.000 20.000 140.000 

11 
Cửa sổ lật nhựa nhà 

vệ sinh có kính 
  0,43 0,5 Cánh 10   10.000 9.000 8.000 10.000 100.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

13 
Thanh nhựa lõi 

thép 
      Kg 307 Tháo rời 0 0 0 0 0 

  

14 Nẹp nhựa (tháo rời)       Kg 79   10.000 9.000 8.000 10.000 790.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

15 
Khung nhựa (tháo 

rời) 
      Kg 107   10.000 9.000 8.000 10.000 1.070.000 

16 

Khung nhựa lõi 

thép (không có 

kính) 

  0,9 1,1 Khung 2   30.000 28.000 26.000 30.000 60.000 

17 
Cánh cửa sổ nhựa 

(không có kính) 
  0,55 0,5 Cánh 1   10.000 9.000 8.000 10.000 10.000 

18 
Cửa đi nhựa kính 

(CV7) 
  0,82 2,1 Cánh 4   50.000 48.000 46.000 50.000 200.000 

19 Cửa sổ lật kính   0,7 1,04 Cánh 1   10.000 9.000 8.000 10.000 10.000 

20 
Cửa sổ lật (không 

có kính) 
  1 1 Cánh 4   10.000 9.000 8.000 10.000 40.000 

21 
Cửa sổ lật nhựa 

(không có kính) 
  1 1,1 Cánh 1   30.000 28.000 26.000 30.000 30.000 

22 
Cửa sổ lật nhựa (có 

kính) 
  0,9 1 Cánh 2   30.000 28.000 26.000 30.000 60.000 

23 

Boss khung nhựa 

cửa (không có 

kính) 

  1,85 2 Khung 1   110.000 105.000 100.000 110.000 110.000 

24 

Khung nhựa lõi 

thép (không có 

kính) 

  0,72 1,9 Khung 2   40.000 38.000 36.000 40.000 80.000 

25 

Khung nhựa lõi 

thép (không có 

kính) 

  1,7 1,9 Khung 1   100.000 98.000 96.000 100.000 100.000 

III 
Cửa đi nhôm 

thường alu, nhôm 
            

     

toannd2-30/07/2026 15:43:02-to
annd2-to

annd2-to
annd2



Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

thường kính 

1 
Cửa đi nhôm 

thường alu 
  0,9 1,95 Cánh 13 1,755 120.000 115.000 110.000 120.000 1.560.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

2 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  0,9 1,95 Cánh 1 1,755 120.000 115.000 110.000 120.000 120.000 

3 

Cửa đi cánh nhỏ 

nhôm thường alu 

(D5) 

  0,44 2,15 Cánh 3 0,946 25.000 24.000 23.000 25.000 75.000 

4 

Cửa đi cánh nhỏ 

nhôm thường alu 

(D3) 

  0,3 2,15 Cánh 1 0,645 20.000 19.000 18.000 20.000 20.000 

5 
Khung nhựa lõi 

thép cửa sổ 
  1,2 1,4 Bộ 2 1,68 50.000 48.000 46.000 50.000 100.000 

6 Cửa đi nhôm alu   0,9 1,95 Cánh 1 1,755 120.000 115.000 110.000 120.000 120.000 

IV 
Kính trắng và 

kính màu 
            

     

1 Kính trắng   0,69 1,04 Tấm 7   0 0 0 0 0 

2 Kính trắng   0,52 0,96 Tấm 1   0 0 0 0 0 

3 Kính trắng   0,4 1,9 Tấm 1   0 0 0 0 0 

4 Kính trắng   0,95 0,45 Tấm 1   0 0 0 0 0 

5 Kính trắng   0,4 0,7 Tấm 1   0 0 0 0 0 

6 Kính trắng   0,7 1 Tấm 1   0 0 0 0 0 

7 Kính màu   0,95 1 Tấm 1   0 0 0 0 0 

8 Kính trắng   0,65 1,05 Tấm 1   0 0 0 0 0 

9 Kính màu   0,65 0,7 Tấm 1   0 0 0 0 0 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

10 Kính màu   0,9 1,05 Tấm 1   0 0 0 0 0 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

11 Kính trắng   0,7 1,05 Tấm 1   0 0 0 0 0 

12 Kính màu   0,9 0,7 Tấm 1   0 0 0 0 0 

13 Kính trắng   0,9 0,95 Tấm 1   0 0 0 0 0 

14 Kính trắng   0,5 0,5 Tấm 3   0 0 0 0 0 

15 Kính   0,5 0,9 Tấm 2 
Kính 

màu 
0 0 0 0 0 

16 Kính   0,75 0,95 Tấm 1 
Kính 

màu 
0 0 0 0 0 

17 Kính trắng   0,85 1 Tấm 4   0 0 0 0 0 

18 Kính   0,9 0,55 Tấm 10 

Trong 

đó: 03 

tấm kính 

trắng, 

07 tấm 

kính 

màu 

0 0 0 0 0 

19 Kính   0,85 0,65 Tấm 2 
Kính 

màu 
0 0 0 0 0 

20 Kính màu   0,85 1 Tấm 11   0 0 0 0 0 

21 Kính màu   0,95 1,1 Tấm 3   0 0 0 0 0 

22 Kính màu   0,95 0,95 Tấm 1   0 0 0 0 0 

23 Kính màu   0,9 1 Tấm 3   0 0 0 0 0 

24 Kính màu   1 1,2 Tấm 4   0 0 0 0 0 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

25 Kính màu   0,95 0,7 Tấm 2   0 0 0 0 0 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

26 Kính màu   0,9 1,2 Tấm 1   0 0 0 0 0 

27 Kính màu   1,2 1,2 Tấm 1   0 0 0 0 0 

28 Kính màu   1,9 0,6 Tấm 3   0 0 0 0 0 

29 Kính màu   1,9 0,9 Tấm 2   0 0 0 0 0 

30 Kính trắng   0,95 1,1 Tấm 2   0 0 0 0 0 

31 Kính trắng   0,4 1,35 Tấm 2   0 0 0 0 0 

V Khung sắt bảo vệ             
     

1 Khung sắt bảo vệ   0,95 1,2 Khung 1   30.000 28.000 26.000 30.000 30.000 

2 Khung sắt bảo vệ   1,2 2,3 Khung 2   40.000 38.000 36.000 40.000 80.000 

3 Khung sắt bảo vệ   1,7 1,9 Khung 1   100.000 98.000 96.000 100.000 100.000 

4 Khung sắt bảo vệ   1 1,2 Khung 2   20.000 19.000 18.000 20.000 40.000 

5 Khung sắt bảo vệ   1,2 2 Khung 1   70.000 68.000 66.000 70.000 70.000 

6 Khung sắt bảo vệ   1,4 1,2 Khung 2   30.000 28.000 26.000 30.000 60.000 

7 Khung sắt bảo vệ   1,9 1,9 Khung 1   110.000 105.000 100.000 110.000 110.000 

8 Khung sắt bảo vệ   1,9 2,1 Khung 1   120.000 115.000 110.000 120.000 120.000 

9 Khung bảo vệ       Kg 54   7.000 6.000 5.000 7.000 378.000 

10 Khung sắt bảo vệ   3 1,7 Khung 3   50.000 48.000 46.000 50.000 150.000 

11 Khung sắt bảo vệ   0,9 1,2 Khung 2   20.000 19.000 18.000 20.000 40.000 

12 Khung sắt bảo vệ   1,45 1,7 Khung 2   40.000 38.000 36.000 40.000 80.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

13 Khung sắt bảo vệ   1,45 1,2 Khung 1   50.000 48.000 46.000 50.000 50.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

14 Khung sắt bảo vệ   1,2 1,55 Khung 1   60.000 58.000 56.000 60.000 60.000 

15 Khung sắt bảo vệ   1,2 1,6 Khung 2   30.000 28.000 26.000 30.000 60.000 

16 Khung sắt bảo vệ   1,5 1,7 Khung 4   20.000 19.000 18.000 20.000 80.000 

17 Khung sắt bảo vệ   1,7 1,45 Khung 1   70.000 68.000 66.000 70.000 70.000 

18 Khung sắt bảo vệ   4 1,2 Khung 7   20.000 19.000 18.000 20.000 140.000 

19 Khung sắt bảo vệ   1,9 2,4 Khung 1   140.000 135.000 130.000 140.000 140.000 

20 Khung sắt bảo vệ   2,4 1,2 Khung 1   90.000 88.000 86.000 90.000 90.000 

21 Khung sắt bảo vệ   2,1 1,6 Khung 1   100.000 98.000 96.000 100.000 100.000 

22 Khung sắt bảo vệ   1,6 1,6 Khung 1   80.000 78.000 76.000 80.000 80.000 

23 Khung sắt bảo vệ   2,1 0,7 Khung 1   40.000 38.000 36.000 40.000 40.000 

24 Khung sắt bảo vệ   1,6 0,7 Khung 1   30.000 28.000 26.000 30.000 30.000 

25 Khung sắt bảo vệ   1,4 1,9 Khung 1   80.000 78.000 76.000 80.000 80.000 

26 Khung sắt bảo vệ   1,4 1,6 Khung 2   30.000 28.000 26.000 30.000 60.000 

27 Khung sắt bảo vệ   1,6 1,2 Khung 1   60.000 58.000 56.000 60.000 60.000 

28 Khung sắt bảo vệ   3 1,7 Khung 2   80.000 78.000 76.000 80.000 160.000 

VI 
Khung lan can ra 

ban công 
            

     

1 
Khung sắt lan can 

ra ban công 
      Kg 55   7.000 6.000 5.000 7.000 385.000 

2 
Khung inox lan can 

ra ban công 
      Kg 35   7.000 6.000 5.000 7.000 245.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

B Tầng 11 trục Sản             
     

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

I 
Cửa đi nhựa - 

kính  
            

     

1 Vách kính   1,3 2,1 Cái 1   190.000 185.000 180.000 190.000 190.000 

2 Vách kính   0,5 2,15 Cái 1   80.000 78.000 76.000 80.000 80.000 

3 Vách kính   1,1 2,45 Cái 1   190.000 185.000 180.000 190.000 190.000 

4 Vách kính   1,9 2,1 Cái 1   280.000 275.000 270.000 280.000 280.000 

5 Vách kính   1,6 3,1 Cái 1   350.000 345.000 340.000 350.000 350.000 

6 Vách kính   2,7 2,4 Cái 1   450.000 445.000 440.000 450.000 450.000 

7 Vách kính   1,55 1,6 Cái 5   170.000 165.000 160.000 170.000 850.000 

8 Cửa đi   0,9 2,15 Cái 2   140.000 135.000 130.000 140.000 280.000 

9 Cửa sổ   0,65 1,45 Cái 2   70.000 68.000 66.000 70.000 140.000 

10 
Khung nhôm tháo 

rời 
      Kg 7   30.000 28.000 26.000 30.000 210.000 

11 
Khung nhựa lõi 

thép 
      Kg 196   10.000 9.000 8.000 10.000 1.960.000 

12 Cửa đi nhựa kính   0,84 2,2 Cái 13 
Bể kính 

03 cánh 
60.000 58.000 56.000 60.000 780.000 

13 
Cửa sổ nhựa lùa 

kính 
  0,65 1,1 Cái 6   20.000 19.000 18.000 20.000 120.000 

14 
Cửa sổ nhựa lật 

kính 
  0,87 1,07 Cái 2   30.000 28.000 26.000 30.000 60.000 

15 
Cửa sổ nhựa lật 

kính 
  0,7 1,07 Cái 8   20.000 19.000 18.000 20.000 160.000 

16 
Khung nhựa lõi 

thép (tháo rời) 
      Kg 171   10.000 9.000 8.000 10.000 1.710.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

17 Cửa sổ lật   0,98 1,07 Cái 1 
Bể kính 

toàn bộ 
70.000 68.000 66.000 70.000 70.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

18 Nẹp nhựa       Kg 22   10.000 9.000 8.000 10.000 220.000 

19 
Cửa sổ lật trong 

nhà WC công cộng 
  0,43 0,53 Cái 1   20.000 19.000 18.000 20.000 20.000 

II 
Khung bao, cửa 

đi, cửa sổ, nẹp gỗ   
            

     

1 Cửa đi gỗ   0,9 2,2 Cái 12   30.000 28.000 26.000 30.000 360.000 

2 Cửa đi gỗ   0,9 2,15 Cái 10   30.000 28.000 26.000 30.000 300.000 

3 Cửa đi gỗ   0,42 2,2 Cái 5   10.000 9.000 8.000 10.000 50.000 

4 Cửa đi gỗ   0,78 2,15 Cái 1   25.000 24.000 23.000 25.000 25.000 

5 Thanh ngang gỗ D5   0,21 0,05 Thanh 12   0 0 0 0 0 

6 Thanh ngang gỗ D1   0,21 0,05 Thanh 2   0 0 0 0 0 

7 
Thanh đứng gỗ 

D1+D5 
  0,21   Thanh 34   0 0 0 0 0 

8 
Thanh ngang gỗ 

cửa nhà vệ sinh 
  0,13   Thanh 13   0 0 0 0 0 

9 
Thanh đứng gỗ cửa 

nhà vệ sinh 
  0,13   Thanh 30   0 0 0 0 0 

10 
Khung gỗ và cửa sổ 

gỗ vào hộp kỹ thuật 
  0,8   Cái 1   0 0 0 0 0 

11 Nẹp gỗ       Kg 77   2.000 1.500 1.000 2.000 154.000 

III 

Cửa đi nhôm 

thường alu, nhôm 

thường kính 

            
     

1 
Cửa đi nhôm 

thường và alu (cửa 
  0,7 2 Cái 2   100.000 98.000 96.000 100.000 200.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

nhà vệ sinh) 

2 

Cửa đi nhôm 

thường và alu (cửa 

nhà vệ sinh) 

  0,9 2 Cái 6   130.000 125.000 120.000 130.000 780.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

3 

Cửa đi nhôm 

thường và alu (cửa 

nhà vệ sinh) 

  0,9 2,2 Cái 1 Bể alu 140.000 135.000 130.000 140.000 140.000 

4 

Cửa đi nhôm 

thường và alu (cửa 

nhà vệ sinh) 

  0,43 2,2 Cái 3   70.000 68.000 66.000 70.000 210.000 

5 Vách alu   1,2 1,1 Cái 1   10.000 9.000 8.000 10.000 10.000 

IV Khung sắt bảo vệ             
     

1 Khung sắt bảo vệ   1,9 1,9 Cái 2 rét rỉ 110.000 105.000 100.000 110.000 220.000 

2 Khung sắt bảo vệ   1,2 1,9 Cái 1 rét rỉ 70.000 68.000 66.000 70.000 70.000 

V 
Kính trắng và 

kính màu 
            

     

1 Kính gương màu   1,05 0,9 Tấm 6   0 0 0 0 0 

2 Kính gương màu   0,96 0,84 Tấm 2   0 0 0 0 0 

3 Kính gương màu   1,05 0,7 Tấm 3   0 0 0 0 0 

4 Kính gương màu   0,53 0,93 Tấm 7   0 0 0 0 0 

5 Kính gương trắng   0,53 0,48 Tấm 1   0 0 0 0 0 

6 Kính gương màu   0,7 0,96 Tấm 2   0 0 0 0 0 

7 Kính gương màu   1,85 0,43 Tấm 2   0 0 0 0 0 

8 Kính gương trắng   1,15 0,43 Tấm 1   0 0 0 0 0 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

9 Kính gương trắng   1,53 0,43 Tấm 1   0 0 0 0 0 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

VI 
Thanh gỗ chống 

va đập (tay vịn) 
            0 0 0 0 0 

1 
Thanh gỗ chống va 

đập (tay vịn) 
  0,25 0,02 m 63   0 0 0 0 0 

2 
Ván gỗ tay vịn ốp 

tường tại hành lang 
2 0,25 0,02 Cái 6   1.000 1.000 1.000 1.000 6.000 

VII Lan can khung sắt             
     

1 Lan can khung sắt 4,05     Kg 22   7.000 6.000 5.000 7.000 154.000 

2 Lan can khung sắt 2,5     Kg 22   7.000 6.000 5.000 7.000 154.000 

3 
Lan can khung Inox 

(304) 
3     Kg 48   10.000 9.000 8.000 10.000 480.000 

3. Hạng mục: Lam nhôm che nắng ban công mặt tiền khối nhà A (11 tầng) 
     

TT 

Danh mục tài sản 

(chi tiết theo từng 

loại tài sản) 

Kích thước (m) 

ĐVT 

Số 

lượng 

bàn 

giao 

Ghi chú 
     

Chiều 

dài 

trung 

bình 

Chiều 

rộng 

trung 

bình 

Chiều 

cao 

trung 

bình 

1 

Lam nhôm che 

nắng mặt tiền khối 

nhà A 

3,8 0,18 0,05 Thanh 242 

01 thanh 

nặng 11 

kg 

300.000 295.000 290.000 300.000 72.600.000 

4. Hạng mục: Khung xương, tấm trần khối nhà A (11 tầng) 
     

TT 

Danh mục tài sản 

(chi tiết theo từng 

loại tài sản) 

Kích thước (m) 

ĐVT 

Số 

lượng 

bàn 

giao 

Ghi chú 
     

  

Chiều 

dài 

trung 

bình 

Chiều 

rộng 

trung 

bình 

Chiều 

cao 

trung 

bình 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

1 Khung xương trần       Kg 2.659   7.000 6.000 5.000 7.000 18.613.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

2 Tấm trần nhôm 0,6 0,6   Kg 1.473   7.000 6.000 5.000 7.000 10.311.000 

3 Tấm trần tôn       Kg 1.993   7.000 6.000 5.000 7.000 13.951.000 

5. Hạng mục Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa nhôm tại tầng 1 – khối nhà A (11 tầng) 
     

TT 

Danh mục tài sản 

(chi tiết theo từng 

loại tài sản) 

Kích thước (m) 

ĐVT 

Số 

lượng 

bàn 

giao 

Ghi chú 
     

Chiều 

dài 

trung 

bình 

Chiều 

rộng 

trung 

bình 

Chiều 

cao 

trung 

bình 

I Khung cửa gỗ, cửa đi gỗ, cửa sổ gỗ, nẹp gỗ.   
     

1 Cửa đi gỗ kính   0,9 1,95 Cánh 2   30.000 28.000 26.000 30.000 60.000 

2 Cửa đi gỗ kính   0,7 1,97 Cánh 1   20.000 19.000 18.000 20.000 20.000 

3 Cửa đi gỗ kính   0,9 2,13 Cánh 23   30.000 28.000 26.000 30.000 690.000 

4 Cửa đi gỗ kính   0,76 2,12 Cánh 22   25.000 24.000 23.000 25.000 550.000 

5 Cửa đi gỗ kính   0,4 2,12 Cánh 20   10.000 9.000 8.000 10.000 200.000 

6 Cửa sổ gỗ kính   1,1 0,65 Cánh 18   15.000 14.000 13.000 15.000 270.000 

7 Thanh gỗ ngang 1,06 0,22 0,05 Thanh 23   20.000 19.000 18.000 20.000 460.000 

8 Thanh gỗ ngang 1,23 0,22 0,05 Thanh 19   0 0 0 0 0 

9 Thanh gỗ dài đứng 2,18 0,22 0,05 Thanh 35   0 0 0 0 0 

10 Thanh gỗ dài đứng 2,2 0,12 0,05 Thanh 37   0 0 0 0 0 

11 Thanh gỗ ngang 1,11 0,12 0,05 Thanh 15   0 0 0 0 0 

toannd2-30/07/2026 15:43:02-to
annd2-to

annd2-to
annd2



Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

12 Nẹp gỗ       Kg 122   2.000 1.500 1.000 2.000 244.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

II 
Cửa đi nhôm 

xingfa có kính 
            

     

1 
Cửa đi nhôm xingfa 

có kính 
  0,9 2,1 Cánh 2   130.000 125.000 120.000 130.000 260.000 

2 
Cửa đi nhôm xi pha 

có kính 
  0,9 1,9 Cánh 1   120.000 115.000 110.000 120.000 120.000 

III 

Cửa đi nhôm 

thường alu, nhôm 

thường kính 

            
     

1 
Cửa đi nhôm 

thường alu 
  1,2 1,96 Cánh 1   160.000 155.000 150.000 160.000 160.000 

2 
Vách nhôm thường 

kính 
  1 1,69 Cánh 1   120.000 115.000 110.000 120.000 120.000 

3 
Cửa đi nhôm 

thường có kính 
  1,1 2,16 Cánh 1   170.000 165.000 160.000 170.000 170.000 

4 
Cửa đi nhôm 

thường có kính 
  0,8 2,16 Cánh 1   120.000 115.000 110.000 120.000 120.000 

5 
Cửa đi nhôm 

thường có kính 
  0,7 2,16 Cánh 1   110.000 105.000 100.000 110.000 110.000 

6 
Cửa đi nhôm 

thường có kính 
  0,9 2,16 Cánh 4   140.000 135.000 130.000 140.000 560.000 

7 
Cửa sổ nhôm kính 

thường có kính 
  0,39 0,83 Cánh 12   20.000 19.000 18.000 20.000 240.000 

8 
Cửa sổ nhôm kính 

thường có kính 
  0,3 0,8 Cánh 13   20.000 19.000 18.000 20.000 260.000 

9 
Cửa sổ nhôm kính 

thường có kính 
  1,7 0,3 Cánh 1   40.000 38.000 36.000 40.000 40.000 

10 Nhôm thường       Kg 191   30.000 28.000 26.000 30.000 5.730.000 

11 Vách nhôm thường   1,2 1,97 Khung 1   170.000 165.000 160.000 170.000 170.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

alu 

12 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  1 2,2 Cánh 1   150.000 145.000 140.000 150.000 150.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

13 
Vách nhôm thường 

(không có kính) 
  1,6 1,4 Khung 2   16.000 15.000 14.000 16.000 32.000 

14 
Vách nhôm thường 

(không có kính) 
  1 3,15 Khung 2   220.000 215.000 210.000 220.000 440.000 

15 
Vách nhôm thường 

(không có kính) 
  0,85 3,15 Khung 11   190.000 185.000 180.000 190.000 2.090.000 

16 
Vách nhôm thường 

(không có kính) 
  1,63 3,15 Khung 13   360.000 355.000 350.000 360.000 4.680.000 

17 
Vách nhôm thường 

(không có kính) 
  1,2 3,15 Khung 1   260.000 255.000 250.000 260.000 260.000 

18 
Vách nhôm thường 

(không có kính) 
  1,4 3,15 Khung 1   310.000 305.000 300.000 310.000 310.000 

19 
Cửa đi nhôm 

thường có kính 
  0,9 2,2 Cánh 4   140.000 135.000 130.000 140.000 560.000 

20 
Cửa đi nhôm 

thường có kính 
  0,76 2,2 Cánh 1   120.000 115.000 110.000 120.000 120.000 

21 
Cửa sổ nhôm 

thường có kính 
  0,3 1,6 Cánh 15   30.000 28.000 26.000 30.000 450.000 

22 
Cửa sổ nhôm 

thường có kính 
  0,3 0,7 Cánh 52   10.000 9.000 8.000 10.000 520.000 

23 
Cửa sổ nhôm 

thường có kính 
  0,74 0,8 Cánh 4   40.000 38.000 36.000 40.000 160.000 

24 
Vách nhôm thường 

và alu 
  1,5 2,4 Khung 1   250.000 245.000 240.000 250.000 250.000 

25 
Vách nhôm thường 

và alu 
  1,8 3,15 Khung 1   400.000 395.000 390.000 400.000 400.000 

26 
Vách nhôm thường 

và alu 
  1,4 3,15 Khung 2   310.000 305.000 300.000 310.000 620.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

27 
Vách nhôm thường 

và alu 
  1,7 3,15 Khung 1   370.000 365.000 360.000 370.000 370.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

28 
Vách nhôm thường 

và alu 
  1,5 3,15 Khung 1   330.000 325.000 320.000 330.000 330.000 

IV 
Cửa đi nhựa - 

kính  
            

     

1 Nhựa lõi thép       Kg 383   10.000 9.000 8.000 10.000 3.830.000 

2 
Cửa nhựa lõi thép 

kính 
  0,6 1,1 Cánh 10   20.000 19.000 18.000 20.000 200.000 

3 
Cửa nhựa lõi thép 

kính 
  0,68 1,1 Cánh 65   20.000 19.000 18.000 20.000 1.300.000 

4 
Khung nhựa boss 

không có kính 
  0,5 1,4 Khung 5   20.000 19.000 18.000 20.000 100.000 

5 
Khung nhựa boss 

không có kính 
  1,4 1,2 Khung 13   50.000 48.000 46.000 50.000 650.000 

6 
Khung nhựa boss 

không có kính 
  1,2 2,3 Khung 1   80.000 78.000 76.000 80.000 80.000 

7 
Cửa nhựa lõi thép 

có kính 
  0,82 2,1 Cánh 11   50.000 48.000 46.000 50.000 550.000 

8 
Khung cửa nhựa có 

boss kính 
  0,97 2,7 Cái 1   80.000 78.000 76.000 80.000 80.000 

9 
Khung cửa nhựa có 

boss kính 
  0,6 2,7 Cái 1   50.000 48.000 46.000 50.000 50.000 

10 
Khung nhựa cửa đi 

(không có kính) 
  1 2,2 Cánh 6   70.000 68.000 66.000 70.000 420.000 

11 Khung boss có kính   1,2 1,17 Khung 1   100.000 98.000 96.000 100.000 100.000 

12 Khung boss có kính   1,7 1,35 Khung 1   160.000 155.000 150.000 160.000 160.000 

13 
Cửa đi nhựa lõi 

thép có kính 
  0,77 2,1 Cánh 3   50.000 48.000 46.000 50.000 150.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

14 
Khung nhựa lõi 

thép 
  2,7 1,6 Khung 1   130.000 125.000 120.000 130.000 130.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

15 
Cửa đi nhựa lõi 

thép (có kính) 
  0,68 1,1 Cánh 13   20.000 19.000 18.000 20.000 260.000 

16 

Khung nhựa lõi 

thép (không có 

kính) 

  0,5 1,4 Khung 5   20.000 19.000 18.000 20.000 100.000 

17 

Khung nhựa lõi 

thép (không có 

kính) 

  1,2 1,4 Khung 1   50.000 48.000 46.000 50.000 50.000 

18 

Khung nhựa lõi 

thép (không có 

kính) 

  0,5 2,3 Khung 1   30.000 28.000 26.000 30.000 30.000 

19 

Khung nhựa lõi 

thép (không có 

kính) 

  1,3 1,4 Khung 1   50.000 48.000 46.000 50.000 50.000 

20 

Khung nhựa lõi 

thép (có kính, có 

cửa) 

  1,64 1,2 Khung 1   60.000 58.000 56.000 60.000 60.000 

21 

Khung nhựa lõi 

thép (có kính, có 

cửa) 

  1,4 1,7 Khung 1   70.000 68.000 66.000 70.000 70.000 

22 

Khung nhựa lõi 

thép (có kính, có 

cửa) 

  1,77 1,4 Khung 1   70.000 68.000 66.000 70.000 70.000 

23 

Khung nhựa lõi 

thép (có kính, có 

cửa) 

  1,7 1,6 Khung 1   80.000 78.000 76.000 80.000 80.000 

24 

Khung nhựa lõi 

thép (có kính, có 

cửa) 

  1,4 1,25 Khung 2   50.000 48.000 46.000 50.000 100.000 

toannd2-30/07/2026 15:43:02-to
annd2-to

annd2-to
annd2



Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

25 

Khung nhựa lõi 

thép (có kính, có 

cửa) 

  1,05 2 Khung 2   60.000 58.000 56.000 60.000 120.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

26 
Cửa đi nhựa lõi 

thép (có kính) 
  0,45 2,12 Cánh 1   30.000 28.000 26.000 30.000 30.000 

27 
Cửa đi nhựa lõi 

thép (có kính) 
  0,77 2,1 Cánh 4   50.000 48.000 46.000 50.000 200.000 

28 
Cửa đi nhựa lõi 

thép (có kính) 
  0,7 2,12 Cánh 1   40.000 38.000 36.000 40.000 40.000 

29 
Cửa đi nhựa lõi 

thép (có kính) 
  0,84 2,47 Cánh 1   60.000 58.000 56.000 60.000 60.000 

V 
Kính trắng và 

kính màu 
            

     

1 Kính trắng   0,86 0,76 Tấm 60   0 0 0 0 0 

2 Kính trắng   0,75 1,14 Tấm 18   0 0 0 0 0 

3 Kính trắng   1,6 0,43 Tấm 15   0 0 0 0 0 

4 Kính mờ   0,75 1,14 Tấm 5   0 0 0 0 0 

VI Tấm Alu             
     

1 

Tấm alu ốp tường 

tại tầng 1 Khối nhà 

A 

      Kg 356   5.000 4.500 4.000 5.000 1.780.000 

VII Vách ngăn compat             
     

1 
Vách ngăn vệ sinh 

compat 
  1,25 1,85 Tấm 2 4,625 20.000 19.000 18.000 20.000 40.000 

2 
Vách ngăn vệ sinh 

compat 
  0,5 1,85 Tấm 4 3,7 10.000 9.000 8.000 10.000 40.000 

3 
Vách ngăn vệ sinh 

compat 
  1 1,85 Tấm 1 1,85 20.000 19.000 18.000 20.000 20.000 

toannd2-30/07/2026 15:43:02-to
annd2-to

annd2-to
annd2



Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

4 
Vách ngăn vệ sinh 

compat 
  0,6 1,85 Tấm 5 5,55 10.000 9.000 8.000 10.000 50.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

5 
Vách ngăn vệ sinh 

compat 
  0,3 1,85 Tấm 3 1,665 10.000 9.000 8.000 10.000 30.000 

6. Hạng mục: Cửa gỗ, nhựa tại tầng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 -  thuộc nhà A (11 tầng) 
     

TT 

Danh mục tài sản 

(chi tiết theo từng 

loại tài sản) 

Kích thước (m) 

ĐVT 

Số 

lượng 

bàn 

giao 

Ghi chú 
     

Chiều 

dài 

trung 

bình 

Chiều 

rộng 

trung 

bình 

Chiều 

cao 

trung 

bình 

I. Khung cửa gỗ, cửa đi gỗ, cửa sổ gỗ, nẹp gỗ.   
     

1 Cửa đi gỗ có kính   0,8 1,95 Cánh 18   25.000 24.000 23.000 25.000 450.000 

2 Cửa đi gỗ có kính   0,4 2,15 Cánh 70 

Trong 

đó : có 

02 cánh 

mục 

chân 

10.000 9.000 8.000 10.000 700.000 

3 Cửa đi gỗ có kính   0,9 2,15 Cánh 139   30.000 28.000 26.000 30.000 4.170.000 

4 Cửa đi gỗ có kính   0,31 2,12 Cánh 17   1.000 1.000 1.000 1.000 17.000 

5 Cửa đi gỗ có kính   0,9 1,95 Cánh 33   30.000 28.000 26.000 30.000 990.000 

6 Cửa đi gỗ có kính   0,65 1,1 Cánh 65   10.000 9.000 8.000 10.000 650.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

7 Cửa đi gỗ có kính   0,7 1,95 Cánh 11 

Trong 

đó : 03 

cánh bị 

mục nát, 

hư hỏng 

20.000 19.000 18.000 20.000 220.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

8 Cửa đi gỗ có kính   0,8 2,2 Cánh 31   30.000 28.000 26.000 30.000 930.000 

9 Thanh gỗ 1,47 0,22 0,05 Thanh 332   40.000 38.000 36.000 40.000 13.280.000 

10 Thanh gỗ 1,1 0,15 0,05 Thanh 342   10.000 9.000 8.000 10.000 3.420.000 

11 Thanh gỗ 2,2 0,22 0,05 Thanh 876   50.000 48.000 46.000 50.000 43.800.000 

12 Thanh gỗ 2 0,15 0,05 Thanh 445   40.000 38.000 36.000 40.000 17.800.000 

13 Thanh gỗ 1,1 0,22 0,05 Thanh 165   30.000 28.000 26.000 30.000 4.950.000 

14 Nẹp gỗ       Kg 333   2.000 1.500 1.000 2.000 666.000 

15 Cánh cửa sổ gỗ   0,64 1,1 Cánh 45   1.000 1.000 1.000 1.000 45.000 

II. 
Cửa đi nhựa - 

kính  
            

     

1 
Khung nhựa lõi 

thép 
      Kg 3141   7.000 6.000 5.000 7.000 21.987.000 

2 Nẹp nhựa       Kg 305   10.000 9.000 8.000 10.000 3.050.000 

3 Cửa nhựa kính   0,83 2,15 Cánh 21   50.000 48.000 46.000 50.000 1.050.000 

4 Cửa nhựa kính   0,8 1,1 Cánh 22   30.000 28.000 26.000 30.000 660.000 

5 Cửa nhựa kính   0,86 2,15 Cánh 6   60.000 58.000 56.000 60.000 360.000 

6 
Khung nhựa 

(không kính) 
  0,83 2,2 Khung 13   50.000 48.000 46.000 50.000 650.000 

7 Khung nhựa   1,1 1,1 Khung 2   40.000 38.000 36.000 40.000 80.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

(không kính) 

8 Cánh cửa sổ nhựa   0,78 1 Cánh 3   20.000 19.000 18.000 20.000 60.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

9 
Cánh cửa nhựa lõi 

thép 
  0,8 2,08 Cánh 9   50.000 48.000 46.000 50.000 450.000 

10 
Cửa sổ nhựa lật nhà 

WC (có kính) 
  0,4 0,54 Cánh 15   10.000 9.000 8.000 10.000 150.000 

11 

Cửa sổ nhựa lật nhà 

WC (có kính) bao 

gồm khung bao 

  0,55 0,55 Cánh 5   10.000 9.000 8.000 10.000 50.000 

12 
Cửa sổ nhựa lật 

phòng bệnh 
  0,9 1,1 Cánh 6 

4 cánh 

không 

có kính, 

2 cánh 

có kính 

30.000 28.000 26.000 30.000 180.000 

13 
Cánh cửa sổ lùa 

nhựa 
  0,67 1,1 Cánh   Có kính 0 0 0 0 0 

14 
Cánh cửa sổ lùa 

nhựa 
  0,46 1,1 Cánh 8 Có kính 20.000 19.000 18.000 20.000 160.000 

15 
Cánh cửa sổ lùa 

nhựa 
  0,6 1,1 Cánh 13 Có kính 20.000 19.000 18.000 20.000 260.000 

16 Cửa đi nhựa kính   0,78 2,2 Cánh 34   50.000 48.000 46.000 50.000 1.700.000 

17 Cửa đi nhựa kính   0,7 2,2 Cánh 2   50.000 48.000 46.000 50.000 100.000 

18 
Cửa đi nhựa có 

kính 
  0,8 2,15 Cánh 69 

Trong 

đó có : 

03 cánh 

bị bể 

kính 

50.000 48.000 46.000 50.000 3.450.000 

19 
Cửa đi nhựa có 

kính 
  0,6 2,2 Cánh 8   40.000 38.000 36.000 40.000 320.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

20 

Khung nhựa lõi 

thép (Không có 

kính) 

  0,6 1,2 Khung 2   20.000 19.000 18.000 20.000 40.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

21 

Khung nhựa lõi 

thép (Không có 

kính) 

  0,86 2,2 Khung 16   60.000 58.000 56.000 60.000 960.000 

22 
Khung nhựa lõi 

thép ( có kính) 
  0,4 2,4 Khung 2   30.000 28.000 26.000 30.000 60.000 

23 

Khung nhựa lõi 

thép (Không có 

kính) 

  0,5 1,95 Khung 1   30.000 28.000 26.000 30.000 30.000 

24 

Khung nhựa lõi 

thép (Không có 

kính) 

  1,2 2,4 Khung 2   90.000 88.000 86.000 90.000 180.000 

25 
Cửa sổ nhựa (có 

kính) 
  0,67 1,1 Cánh 20 

Trong 

đó có : 

01 cánh 

bị bể 

kính 

20.000 19.000 18.000 20.000 400.000 

26 
Cửa sổ nhựa (có 

kính) 
  0,5 1,1 Cánh 3   20.000 19.000 18.000 20.000 60.000 

27 
Cửa sổ nhựa (có 

kính) 
  1,1 1 Cánh 8 

5 cánh 

không 

có kính, 

3 cánh 

có kính 

30.000 28.000 26.000 30.000 240.000 

28 

Khung nhựa lõi 

thép (không có 

kính) 

  1,05 0,5 Khung 6   20.000 19.000 18.000 20.000 120.000 

29 

Khung nhựa lõi 

thép (không có 

kính) 

  1 1,2 Khung 1   40.000 38.000 36.000 40.000 40.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

30 

Khung nhựa lõi 

thép (không có 

kính) 

  0,5 1,6 Khung 1   20.000 19.000 18.000 20.000 20.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

31 
Cánh cửa không có 

kính 
  1,1 0,45 Cánh 1   5.000 4.500 4.000 5.000 5.000 

32 
Cánh cửa không có 

kính 
  1,1 0,6 Cánh 1   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

33 
Cánh cửa không có 

kính 
  1,4 1,2 Cánh 4   20.000 19.000 18.000 20.000 80.000 

34 
Cánh cửa không có 

kính 
  1,2 0,96 Cánh 2   10.000 9.000 8.000 10.000 20.000 

35 

Vách nhựa có cửa 

sổ ( không có kính) 

CV7 

  0,8 2,2 Vách 8   50.000 48.000 46.000 50.000 400.000 

36 
Cửa đi nhựa (có 

kính) 
  0,8 2,1 Cánh 5   50.000 48.000 46.000 50.000 250.000 

37 
Cửa đi nhựa (có 

kính) 
  0,75 2,1 Cánh 2   50.000 48.000 46.000 50.000 100.000 

38 
Khung cửa nhựa lõi 

thép 
  0,85 2,2 Khung 2   60.000 58.000 56.000 60.000 120.000 

39 
Khung cửa nhựa lõi 

thép 
  1,26 1,6 Khung 1   60.000 58.000 56.000 60.000 60.000 

40 Cửa đi nhựa kính   0,8 2,2 Cánh 9   50.000 48.000 46.000 50.000 450.000 

41 
Cửa đi nhựa (có 

kính) 
  0,9 2 Cánh 10   50.000 48.000 46.000 50.000 500.000 

42 
Khung nhựa 

(không có kính) 
  0,8 1,9 Khung 3   50.000 48.000 46.000 50.000 150.000 

III. 

Cửa đi nhôm 

thường alu, nhôm 

thường kính 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

1 Cửa nhôm alu   0,9 1,92 Cánh 42   120.000 115.000 110.000 120.000 5.040.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

2 Cửa nhôm alu   0,65 2,15 Cánh 2   120.000 115.000 110.000 120.000 240.000 

3 
Cánh cửa nhôm 

kính, alu 
  0,75 1,9 Cánh 5   95.000 93.000 91.000 95.000 475.000 

4 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  1,95 0,9 Cánh 32   120.000 115.000 110.000 120.000 3.840.000 

5 
Cửa đi nhôm 

thường alu 
  0,4 2,1 Cánh 10   60.000 58.000 56.000 60.000 600.000 

6 
Cửa đi nhôm 

thường alu 
  0,7 1,95 Cánh 3   100.000 98.000 96.000 100.000 300.000 

7 
Cửa đi nhôm 

thường alu 
  0,9 1,95 Cánh 20   120.000 115.000 110.000 120.000 2.400.000 

8 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  0,9 1,95 Cánh 1   120.000 115.000 110.000 120.000 120.000 

9 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  1 2,2 Cánh 1   150.000 145.000 140.000 150.000 150.000 

10 
Cửa đi nhôm 

thường alu 
  0,4 2,15 Cánh 16   60.000 58.000 56.000 60.000 960.000 

11 
Cửa đi nhôm 

thường alu 
  0,7 1,9 Cánh 3   90.000 88.000 86.000 90.000 270.000 

IV. Khung sắt bảo vệ             
     

1 
Khung bảo vệ sắt 

tại ô cửa sổ 
  2,8 1,8 Khung 1   150.000 145.000 140.000 150.000 150.000 

2 
Khung bảo vệ sắt 

tại ô cửa sổ 
  1,6 1,3 Khung 7   60.000 58.000 56.000 60.000 420.000 

3 
Khung bảo vệ sắt 

tại ô cửa sổ 
  1,2 1,8 Khung 1   60.000 58.000 56.000 60.000 60.000 

4 
Khung bảo vệ sắt 

tại ô cửa sổ 
  1,4 1,2 Khung 1   50.000 48.000 46.000 50.000 50.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

5 Khung sắt       Kg 38   7.000 6.000 5.000 7.000 266.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

V. 
Thanh gỗ chống 

va đập (tay vịn) 
            

     

1 
Thanh gỗ chống va 

đập (tay vịn) 
  0,25 0,02 m 400   0 0 0 0 0 

VI. 
Kính trắng và 

kính màu 
            

     

1 
Kính gương cường 

lực (trong ) 
1,16 0,7 0,12 Tấm 14   0 0 0 0 0 

2 
Kính gương cường 

lực (trong ) 
2,25 0,14 0,08 Tấm 2   0 0 0 0 0 

3 
Kính gương cường 

lực (trong ) 
0,7 0,45 0,12 Tấm 2   0 0 0 0 0 

4 
Kính thường trong 

dày 8 ly 
  0,9 1,2 Tấm 260   0 0 0 0 0 

5 
Kính thường trong 

dày 4 ly 
  0,4 0,95 Tấm 7   0 0 0 0 0 

6 
Kính thường trong 

dày 4 ly 
  1 1,1 Tấm 129   0 0 0 0 0 

7. Hạng mục: Cửa gỗ, cửa nhôm, khung xương trần, khung bảo vệ thuộc khối nhà F 

(1 tầng)      

TT 

Danh mục tài sản 

(chi tiết theo từng 

loại tài sản) 

Kích thước (m) 

ĐVT 

Số 

lượng 

bàn 

giao 

Ghi chú 
     

Chiều 

dài 

trung 

bình 

Chiều 

rộng 

trung 

bình 

Chiều 

cao 

trung 

bình 

I Cửa đi nhôm thường alu, nhôm thường kính   
     

1 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  0,8 2,2 Cánh 8   120.000 115.000 110.000 120.000 960.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

2 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  0,7 2,2 Cánh 4   110.000 105.000 100.000 110.000 440.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

3 
Cửa sổ nhôm 

thường kính 
  0,7 1,3 Cánh 6   60.000 58.000 56.000 60.000 360.000 

4 
Cửa sổ nhôm 

thường kính 
  0,8 1,5 Cánh 2   80.000 78.000 76.000 80.000 160.000 

5 
Cửa sổ nhôm 

thường kính 
  0,6 1,5 Cánh 8   60.000 58.000 56.000 60.000 480.000 

6 
Cửa sổ nhôm 

thường kính 
  0,6 1,2 Cánh 6   50.000 48.000 46.000 50.000 300.000 

7 

Khung bao cửa số 

lùa nhôm kính 

thường có boss 

gương 

  2,4 1,9 Khung 1   320.000 315.000 310.000 320.000 320.000 

8 

Khung bao cửa số 

lùa nhôm kính 

thường có boss 

gương 

  2,8 1,7 Khung 1   330.000 325.000 320.000 330.000 330.000 

9 

Khung bao cửa số 

lùa nhôm kính 

thường có boss 

gương 

  1,2 1,7 Khung 1   140.000 135.000 130.000 140.000 140.000 

10 

Khung bao cửa số 

lùa nhôm kính 

thường không có 

boss gương 

  3,4 1,5 Khung 1   360.000 355.000 350.000 360.000 360.000 

11 

Khung bao cửa số 

lùa nhôm kính 

thường không có 

boss gương 

  2,1 1,5 Khung 1   220.000 215.000 210.000 220.000 220.000 

12 
Vách nhôm thường 

có kính 
  0,7 3 Cái 2 

bể 

gương 1 
150.000 145.000 140.000 150.000 300.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

vách 

13 

Khung báo cửa đi 

nhôm thường (có 

boss kính) 

  1,6 2,7 Khung 1   300.000 295.000 290.000 300.000 300.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

14 

Khung báo cửa đi 

nhôm thường (có 

boss kính) 

  1,4 2,7 Khung 2   260.000 255.000 250.000 260.000 520.000 

15 
Boss kính nhôm 

thường 
  0,8 3,1 Khung 2   170.000 165.000 160.000 170.000 340.000 

16 

Khung bao nhôm 

thường cửa đi có 

boss kính 

  0,8 3,4 Khung 1   190.000 185.000 180.000 190.000 190.000 

17 
Vách nhôm thường 

có kính 
  2,3 1,3 Khung 1   210.000 205.000 200.000 210.000 210.000 

18 

Cửa sổ nhôm 

thường kính tại nhà 

F 

  0,8 1,25 Cánh 14   70.000 68.000 66.000 70.000 980.000 

19 

Cửa sổ nhôm 

thường kính tại nhà 

F 

  0,6 1,4 Cánh 2   60.000 58.000 56.000 60.000 120.000 

20 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  1 2,2 Cánh 1   150.000 145.000 140.000 150.000 150.000 

II 
Cửa đi nhựa - 

kính  
            

     

1 

Khung bao cửa 

nhựa (không có 

kính) 

  1,4 2,2 Khung 2   90.000 88.000 86.000 90.000 180.000 

2 Cửa đi nhựa kính   0,8 2,2 Cánh 4   50.000 48.000 46.000 50.000 200.000 

III 
Khung xương 

trần, tấm trần 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

1 Tấm trần nhôm   0,6 0,6 Kg 168   7.000 6.000 5.000 7.000 1.176.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

2 Khung xương       Kg 127   7.000 6.000 5.000 7.000 889.000 

IV 

Khung cửa gỗ, cửa 

đi gỗ, cửa sổ gỗ, 

nẹp gỗ. 

            
     

1 
Khung bao cửa sổ 

gỗ 
  1,4 1,5 Khung 4   20.000 19.000 18.000 20.000 80.000 

2 
Khung bao cửa đi 

gỗ 
  1,1 2,2 Khung 5   10.000 9.000 8.000 10.000 50.000 

3 Cánh cửa đi gỗ   1,1 2,2 Cánh 5   40.000 38.000 36.000 40.000 200.000 

4 Cánh cửa sổ gỗ   0,8 1,3 Cánh 8   10.000 9.000 8.000 10.000 80.000 

5 Thanh gỗ tại nhà F 2,2 0,2 0,05 Thanh 2   50.000 48.000 46.000 50.000 100.000 

6 Thanh gỗ tại nhà F 1,1 0,2 0,05 Thanh 1   20.000 19.000 18.000 20.000 20.000 

7 
Cửa đi gỗ có kính 

tại nhà F 
  1 2,2 Cánh 2   40.000 38.000 36.000 40.000 80.000 

V 
Tôn lợp mái, 

máng xối tôn 
            

     

1 
Tấm Tôn lợp 

(0.45dem) 
      Kg 165   7.000 6.000 5.000 7.000 1.155.000 

2 Máng xối tôn       Kg 10   7.000 6.000 5.000 7.000 70.000 

VI Khung sắt bảo vệ             
     

1 
Khung bảo vệ sắt 

tại ô cửa sổ 
  2,8 1,8 Khung 1   150.000 145.000 140.000 150.000 150.000 

2 
Khung bảo vệ sắt 

tại ô cửa sổ 
  1,6 1,3 Khung 7   60.000 58.000 56.000 60.000 420.000 

3 
Khung bảo vệ sắt 

tại ô cửa sổ 
  1,2 1,8 Khung 1   60.000 58.000 56.000 60.000 60.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

4 
Khung bảo vệ sắt 

tại ô cửa sổ 
  1,4 1,2 Khung 1   50.000 48.000 46.000 50.000 50.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

5 Khung sắt       Kg 38   7.000 6.000 5.000 7.000 266.000 

8. Hạng mục: Cửa gỗ, cửa nhôm, khung xương trần, khung bảo vệ khối nhà B, C, D. 
     

TT 

Danh mục tài sản 

(chi tiết theo từng 

loại tài sản) 

Kích thước (m) 

ĐVT 

Số 

lượng 

bàn 

giao 

Ghi chú 
     

Chiều 

dài 

trung 

bình 

Chiều 

rộng 

trung 

bình 

Chiều 

cao 

trung 

bình 

A Khối nhà B             
     

I 
Khung cửa nhôm 

thường kính 
            

     

1 

Khung cửa nhôm 

thường có boss 

kính (nhà B) 

  1,5 0,9 Khung 1   90.000 88.000 86.000 90.000 90.000 

2 Vách nhôm VK3   0,7 3 Bộ 2   150.000 145.000 140.000 150.000 300.000 

3 

Cửa đi nhôm 

thường kính tại nhà 

B (Tầng 1) 

  0,8 2,15 Cánh 4   120.000 115.000 110.000 120.000 480.000 

4 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  0,8 2,2 Cánh 8   120.000 115.000 110.000 120.000 960.000 

5 Cửa đi (DC)   1 2,35 Cánh 4   160.000 155.000 150.000 160.000 640.000 

6 
Khung tháo rời 

(khung bao DC) 
  4 2,4 Bộ 1   650.000 645.000 640.000 650.000 650.000 

7 Cánh cửa đi (D2)   0,9 2,2 Cánh 3   140.000 135.000 130.000 140.000 420.000 

8 
Khung bao có boss 

gương (D2) 
  0,9 2,7 Bộ 3   170.000 165.000 160.000 170.000 510.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

9 
Khung bao có boss 

gương (CV1) 
  2,4 2,7 Bộ 1   450.000 445.000 440.000 450.000 450.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

10 Cánh cửa đi (CV1)   0,8 2,2 Cánh 2   120.000 115.000 110.000 120.000 240.000 

11 
Khung bao có boss 

gương (D3) 
  1,2 2,7 Cánh 1   230.000 225.000 220.000 230.000 230.000 

12 Cánh cửa nhỏ (D3)   0,3 2,2 Cánh 1   50.000 48.000 46.000 50.000 50.000 

13 Cánh cửa lớn (D3)   0,9 2,2 Cánh 1   140.000 135.000 130.000 140.000 140.000 

14 
Khung vách VK13 

tháo rời 
  0,8 6,2 Bộ 1   350.000 345.000 340.000 350.000 350.000 

15 Cánh cửa   0,9 2,2 Cái 5   140.000 135.000 130.000 140.000 700.000 

16 Vách nhôm kính   2,1 2,8 Cái 2   410.000 405.000 400.000 410.000 820.000 

17 Vách nhôm kính   2 2,8 Cái 1   390.000 385.000 380.000 390.000 390.000 

18 
Khung bao cửa đi 

có ô fix 
  0,9 2,7 Cái 1   170.000 165.000 160.000 170.000 170.000 

19 Cánh cửa   0,3 2,2 Cái 1   50.000 48.000 46.000 50.000 50.000 

II 
Khung xương 

trần, tấm trần 
            

     

1 Khung xương trần       Kg 939   7.000 6.000 5.000 7.000 6.573.000 

2 
Trần nhôm la 

phông 
  0,6 0,6 Kg 735   7.000 6.000 5.000 7.000 5.145.000 

3 Trần tôn thép       Kg 1.426   7.000 6.000 5.000 7.000 9.982.000 

4 Trần la phông       Kg 867   0 0 0 0 0 

B Khối nhà C             
     

I 
Cửa sổ lùa, lật 

nhôm thường kính 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

tại nhà C (Tầng 1) 

1 Cửa sổ lùa   1,4 0,7 Cánh 4   70.000 68.000 66.000 70.000 280.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

2 Cửa sổ lùa   1,4 0,6 Cánh 12   60.000 58.000 56.000 60.000 720.000 

3 Cửa sổ lùa   1,2 0,6 Cánh 5   50.000 48.000 46.000 50.000 250.000 

4 Cửa sổ lùa   1,4 0,8 Cánh 1   80.000 78.000 76.000 80.000 80.000 

5 Cửa sổ lùa   1,2 0,7 Cánh 14   60.000 58.000 56.000 60.000 840.000 

6 Cửa sổ lùa   1,2 0,8 Cánh 3   70.000 68.000 66.000 70.000 210.000 

7 Cửa sổ lùa   1,15 0,45 Cánh 2   40.000 38.000 36.000 40.000 80.000 

8 Cửa sổ lật   1,15 0,85 Cánh 4   70.000 68.000 66.000 70.000 280.000 

9 Cửa sổ lật   1,15 0,52 Cánh 4   40.000 38.000 36.000 40.000 160.000 

10 Cửa sổ lật   1,2 0,8 Cánh 1   70.000 68.000 66.000 70.000 70.000 

11 Cửa sổ lật   1,15 0,55 Cánh 4   40.000 38.000 36.000 40.000 160.000 

12 

Khung cửa nhôm 

thường có boss 

kính (nhà C) 

  1,6 1,05 Khung 1   120.000 115.000 110.000 120.000 120.000 

13 

Khung cửa nhôm 

thường có boss 

kính (nhà C) 

  1,2 1,8 Khung 1   150.000 145.000 140.000 150.000 150.000 

14 

Khung cửa nhôm 

thường cửa lùa có 

boss kính (nhà C) 

  2,4 1,9 Khung 2   320.000 315.000 310.000 320.000 640.000 

15 

Khung cửa nhôm 

thường cửa lật có 

boss kính (nhà C) 

  1,7 0,6 Khung 4   70.000 68.000 66.000 70.000 280.000 

toannd2-30/07/2026 15:43:02-to
annd2-to

annd2-to
annd2



Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

16 

Khung cửa nhôm 

thường có boss 

kính (nhà C) 

  1,6 2,7 Khung 1 Bể kính 30.000 28.000 26.000 30.000 30.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

17 

Khung cửa nhôm 

thường có boss 

kính (nhà C) 

  1,2 1,7 Khung 3   140.000 135.000 130.000 140.000 420.000 

18 

Khung cửa nhôm 

thường có boss 

kính (nhà C) 

  0,9 1,7 Khung 3   110.000 105.000 100.000 110.000 330.000 

19 

Khung cửa nhôm 

thường có boss 

kính (nhà C) 

  0,6 1,7 Khung 2   70.000 68.000 66.000 70.000 140.000 

20 
Khung nhôm kính 

(nhà C) 
  0,9 0,5 Khung 1   30.000 28.000 26.000 30.000 30.000 

21 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  0,75 2,2 Cánh 3   120.000 115.000 110.000 120.000 360.000 

22 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  0,55 2,2 Cánh 1   80.000 78.000 76.000 80.000 80.000 

23 
Vách nhôm kính 

thường tại nhà C 
  1,5 3,05 Cái 1   320.000 315.000 310.000 320.000 320.000 

C Khối nhà D             
     

I 
Khung cửa nhôm 

thường kính 
            

     

1 

Khung cửa nhôm 

thường có boss 

kính (nhà D - 

phòng cntt) 

  1,4 1,9 Khung 2   185.000 180.000 175.000 185.000 370.000 

D Khối nhà B, C, D              
     

I 
Khung cửa nhôm 

thường kính 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

1 

Khung nhôm 

thường cửa sổ có 

boss gương 

  1,2 1,7 Cái 2   140.000 135.000 130.000 140.000 280.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

2 

Khung nhôm 

thường cửa sổ 

(không có gương) 

  0,9 1,2 Cái 1   80.000 78.000 76.000 80.000 80.000 

3 

Khung nhôm 

thường cửa sổ 

(không có gương) 

  0,6 1,7 Cái 1   70.000 68.000 66.000 70.000 70.000 

4 Cánh cửa sổ   0,8 1,15 Cái 2   60.000 58.000 56.000 60.000 60.000 

5 Cánh cửa sổ   0,6 1,2 Cái 6   50.000 48.000 46.000 50.000 100.000 

6 Cửa đi   2,2 0,8 Cái 1   120.000 115.000 110.000 120.000 720.000 

7 Vách   1,5 2,2 Cái 1   230.000 225.000 220.000 230.000 230.000 

8 
Khung cửa sổ lùa 

có boss gương 
  2,8 0,5 Cái 2   100.000 98.000 96.000 100.000 100.000 

9 
Khung cửa sổ lùa 

có boss gương 
  2,8 1,7 Cái 2   330.000 325.000 320.000 330.000 660.000 

10 
Khung cửa sổ có 

boss gương 
  0,9 1,7 Cái 4   110.000 105.000 100.000 110.000 220.000 

11 
Khung cửa sổ có 

boss gương 
  1,2 1,7 Cái 2   140.000 135.000 130.000 140.000 560.000 

9. Hạng mục: Cửa gỗ, cửa nhôm, khung xương trần, khung bảo vệ khối nhà C. 
     

TT 

Danh mục tài sản 

(chi tiết theo từng 

loại tài sản) 

Kích thước (m) 

ĐVT 

Số 

lượng 

bàn 

giao 

Ghi chú 
     

Chiều 

dài 

trung 

bình 

Chiều 

rộng 

trung 

bình 

Chiều 

cao 

trung 

bình 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

A Tầng 3             
     

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

I 
Nhôm kính 

thường 
            

     

1 
Cửa đi nhôm kính 

thờng 
  1 2,2 Cánh 1   150.000 145.000 140.000 150.000 150.000 

2 
Cửa đi nhôm kính 

thờng 
  0,42 2,2 Cánh 2   60.000 58.000 56.000 60.000 120.000 

3 
Cửa đi nhôm kính 

thờng 
  0,9 2,2 Cánh 14   140.000 135.000 130.000 140.000 1.960.000 

4 
Cửa đi nhôm kính 

thờng 
  0,82 2,2 Cánh 7   130.000 125.000 120.000 130.000 910.000 

5 
Cửa đi nhôm kính 

thờng 
  0,71 2,2 Cánh 1   110.000 105.000 100.000 110.000 110.000 

6 

Cửa sổ lùa nhôm 

kính tại tầng 2,3 

của khối nhà C 

  0,6 1,2 Cánh 57   50.000 48.000 46.000 50.000 2.850.000 

7 
Cánh cửa sổ lật WC 

nhôm kính 
  0,6 1,2 Cánh 9 

Bao 

gồm 

khung 

cửa bao, 

cửa sổ 

lật 

50.000 48.000 46.000 50.000 450.000 

8 
Khung bao cửa sổ 

lùa  nhôm thường 
  1,2 1,2 Khung 9   100.000 98.000 96.000 100.000 900.000 

9 
Khung cửa đi nhôm 

thường kính 
  0,9 2,7 Khung 16   170.000 165.000 160.000 170.000 2.720.000 

10 
Khung cửa đi nhôm 

thường kính 
  1,3 2,7 Khung 24   250.000 245.000 240.000 250.000 6.000.000 

11 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  1,05 2,2 Cánh 1   160.000 155.000 150.000 160.000 160.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

12 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  1 2,2 Cánh 4   150.000 145.000 140.000 150.000 600.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

13 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  1,14 2,2 Cánh 1   180.000 175.000 170.000 180.000 180.000 

14 Vách nhôm kính   1,02 2,7 Cái 6   190.000 185.000 180.000 190.000 1.140.000 

15 
Vách ngăn nhôm 

kính 
  1,67 2,7 Cái 1   320.000 315.000 310.000 320.000 320.000 

16 
Vách ngăn nhôm 

kính 
  1,22 2,7 Cái 1   230.000 225.000 220.000 230.000 230.000 

II Khung sắt bảo vệ             
     

1 Khung bảo vệ   1,2 1,2 Cái 6   40.000 38.000 36.000 40.000 240.000 

III Cửa nhựa             
     

1 Cửa đi nhựa   0,71 2,2 Cái 4   50.000 48.000 46.000 50.000 200.000 

B Tầng 2             
     

I 
Nhôm kính 

thường 
            

     

1 
Cửa đi nhôm 

thường có kính 
  0,4 2,2 Cánh 4   60.000 58.000 56.000 60.000 240.000 

2 
Cửa đi nhôm 

thường có kính 
  0,88 2,2 Cánh 8   140.000 135.000 130.000 140.000 1.120.000 

3 
Cửa đi nhôm 

thường có kính 
  0,9 2,2 Cánh 6   140.000 135.000 130.000 140.000 840.000 

4 
Cửa đi nhôm 

thường có kính 
  0,85 2,2 Cánh 1   130.000 125.000 120.000 130.000 130.000 

5 
Cửa đi nhôm 

thường có kính 
  0,83 2,2 Cánh 10   130.000 125.000 120.000 130.000 1.300.000 

6 
Cửa đi nhôm 

thường có kính 
  1 2,2 Cánh 1   150.000 145.000 140.000 150.000 150.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

7 
Cửa đi nhôm 

thường có kính 
  0,72 2,2 Cánh 2   110.000 105.000 100.000 110.000 220.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

8 Cửa đi nhựa   0,6 2,13 Cánh 3 

Bao 

gồm 

khung 

cửa bao, 

cửa đi 

nhựa 

40.000 38.000 36.000 40.000 120.000 

C Tầng 2, 3, 4             
     

I Khung xương trần             
     

1 Khung xương       kg 266   7.000 6.000 5.000 7.000 1.862.000 

II 
Khung cửa nhôm 

thường kính 
            

     

1 

Vách nhôm thường 

kính tại tầng 2 khối 

nhà C 

  3,5 2,55 Cái 1   620.000 615.000 610.000 620.000 620.000 

2 

Vách nhôm thường 

kính tại tầng 2 khối 

nhà C 

  2,2 2,7 Cái 2   420.000 415.000 410.000 420.000 840.000 

3 

Vách nhôm thường 

kính tại tầng 2 khối 

nhà C 

  2,8 1,2 Cái 1   240.000 235.000 230.000 240.000 240.000 

4 

Vách nhôm thường 

kính tại tầng 2 khối 

nhà C 

  1,2 2 Cái 1   170.000 165.000 160.000 170.000 170.000 

5 

Vách nhôm thường 

kính tại tầng 2 khối 

nhà C 

  2,2 0,85 Cái 1   130.000 125.000 120.000 130.000 130.000 

6 
Vách nhôm thường 

kính tại tầng 2 khối 
  0,95 2,18 Cái 1   140.000 135.000 130.000 140.000 140.000 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

nhà C 

7 

Vách nhôm thường 

kính tại tầng 2 khối 

nhà C 

  1,27 2,27 Cái 2   200.000 190.000 180.000 200.000 400.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

8 
Cửa đi nhôm 

thường kính 
  0,9 2,2 Cái 3   140.000 135.000 130.000 140.000 420.000 

9 
Hộp nhôm kính 

thường 
0,8 0,38 0,5 Cái 1   10.000 9.000 8.000 10.000 10.000 

10 
Hộp nhôm kính 

thường 
0,6 0,38 0,6 Cái 1   20.000 19.000 18.000 20.000 20.000 

III Khung sắt bảo vệ             
     

1 Khung sắt bảo vệ   1,7 2,78 Khung 21   140.000 135.000 130.000 140.000 2.940.000 

2 Khung sắt bảo vệ   0,9 1,7 Khung 29   50.000 48.000 46.000 50.000 1.450.000 

3 Khung sắt bảo vệ   0,6 1,7 Khung 4   30.000 28.000 26.000 30.000 120.000 

4 Khung sắt bảo vệ   1,2 1,7 Khung 24   60.000 58.000 56.000 60.000 1.440.000 

5 Khung sắt bảo vệ   1,8 1,2 Khung 29   60.000 58.000 56.000 60.000 1.740.000 

6 Khung sắt bảo vệ   1,6 1,7 Khung 3   80.000 78.000 76.000 80.000 240.000 

10. Hạng mục: Cửa chống cháy (PCCC) tại khối nhà A (11 tầng). 
     

TT 

Danh mục tài sản 

(chi tiết theo từng 

loại tài sản) 

Kích thước (m) 

ĐVT 

Số 

lượng 

bàn 

giao 

Ghi chú 
     

Chiều 

dài 

trung 

bình 

Chiều 

rộng 

trung 

bình 

Chiều 

cao 

trung 

bình 

A 
Khung cửa phòng 

cháy chữa cháy 
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

I Tầng 1 đến tầng 2             
     

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

1 Khung cửa CC3   1,4 2,2 Khung 4 
Đã qua 

sử dụng 
220.000 215.000 210.000 220.000 880.000 

2 Khung cửa CC4   1,6 2,2 Khung 2 
Đã qua 

sử dụng 
250.000 245.000 240.000 250.000 500.000 

II 
Tầng 3 đến tầng 

11 
            

     

1 Khung cửa CC2   1 2,2 Khung 9 
Đã qua 

sử dụng 
150.000 145.000 140.000 150.000 1.350.000 

2 Khung cửa CC3   1,4 2,2 Khung 18 
Đã qua 

sử dụng 
220.000 215.000 210.000 220.000 3.960.000 

III Tầng mái             
     

1 Khung cửa CC3   1,4 2,2 Khung 2 
Đã qua 

sử dụng 
220.000 215.000 210.000 220.000 440.000 

B 
Cánh cửa phòng 

cháy chữa cháy 
            

     

I Tầng 1 đến tầng 2             
     

1 Cánh cửa CC3   0,65 2,13 Cánh 8 
Đã qua 

sử dụng 
150.000 145.000 140.000 150.000 1.200.000 

2 Cánh cửa CC4   0,75 2,13 Cánh 4 
Đã qua 

sử dụng 
150.000 145.000 140.000 150.000 600.000 

II 
Tầng 3 đến tầng 

11 
            

     

1 Cánh cửa CC2   0,9 2,13 Cánh 9 
Đã qua 

sử dụng 
150.000 145.000 140.000 150.000 1.350.000 

2 Cánh cửa CC3   0,65 2,13 Cánh 36 
Đã qua 

sử dụng 
150.000 145.000 140.000 150.000 5.400.000 

III Tầng mái             
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Loại tài sản 

Thông tin khảo sát thị 

trường 

 Đơn giá 

tham 

khảo thị 

trường 

cao nhất  

 Giá trị ước 

tính của 

TSTĐG  

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú  Thông 

tin 1  

 Thông 

tin 2  

 Thông 

tin 3  

1 Cánh cửa CC3   0,65 2,13 Cánh 4 
Đã qua 

sử dụng 
150.000 145.000 140.000 150.000 600.000 

Thanh 

lý 

bán 

đấu 

giá 

(Bán 

theo lô, 

không 

bán riêng 

lẻ) 

 

Tổng giá trị tài sản: 428.201.000   

Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tám triệu, hai trăm lẻ một nghìn đồng chẵn./.   

Giá trị đánh giá lại theo Chứng thư thẩm định giá số 434/2026/168, ngày 15/7/2026 của Công ty TNHH Thẩm định giá Đà Nẵng. 
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